
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Thông báo số   431/TB-SNV ngày 09/3/2020 của Sở Nội vụ Đồng Tháp)

STT Họ và tên
Năm sinh

Chức vụ

Nam Nữ

1 2 3 4 5

UBND huyện Cao Lãnh

1 HUỲNH MỸ TIÊN  14/04/1991

2  20/01/1988

3  22/12/1980

4 LÊ VĂN DƯ 10/02/1989  

5 TRẦN NGỌC VẸN 19/07/1989  

6 16/8/1980  

7  19/10/1970

8 VÕ MINH VƯƠNG 12/06/1988  

9 DƯƠNG VĂN ĐÔ 09/11/1995  

10 ĐINH MINH TÂM 14/06/1989  

11  01/08/1988

12 02/09/1974  

13 16/11/1984  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐƯỢC CỬ 
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO 
TIÊU CHUẨN NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2020 (LỚP 1)

Ghi 
chú

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Bình Hàng Trung

NGUYỄN THỊ NHƯ 
HUYỀN

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Ba Sao

PHAN THỊ ÁNH 
HỒNG

Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam xã An Bình

Bí thư Đoàn TNCS HCM
 xã Tân Nghĩa

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Tân Nghĩa

NGUYỄN HOÀNG 
CA

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND thị trấn Mỹ Thọ

LÊ THỊ NGỌC 
CHÂU

Phó Bí thư Đảng ủy 
thị trấn Mỹ Thọ

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Tân Hội Trung

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Phương Thịnh

Bí thư Đoàn TNCS HCM
xã Phong Mỹ

BÙI THỊ KIM 
HỒNG

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Nhị Mỹ

NGUYỄN THANH 
NIÊN

Công chức Tư pháp – Hộ tịch, 
UBND xã An Bình

PHAN VĂN 
TRƯỜNG

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã Mỹ Hội



14  20/10/1985

15 THÁI QUỐC TUẤN 26/08/1986  

16 01/01/1990  

17 01/01/1979  

UBND huyện Hồng Ngự

18 LÊ HỒ THỊ UYÊN  08/02/1985

19 PHẠM VĂN NU 11/03/1985  

20 20/05/1977  

21 14/11/1978  

22 HỒ BÌNH MINH 10/10/1988  

23 HỒ HOÀNG GIANG 21/09/1978  

24 LÊ NGỌC VÂN 27/09/1968  

25 BÙI DANH BẢN 01/01/1984  

26 01/01/1985  

27 LÊ HỮU PHÚC 13/10/1970  

28 NGUYỄN VĂN LỘC 10/12/1972  

29 23/03/1982  

UBND huyện Tam Nông

30  06/05/1985

31 01/01/1984  

32  26/07/1986

NGUYỄN THỊ ĐÀO 
EM

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Mỹ Hội

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Gáo Giồng

TRẦN TRIỀU 
DƯƠNG

Bí thư Đoàn TNCS HCM
 xã Gáo Giồng

NGUYỄN HOÀNG 
GIANG

Công chức Tư pháp – Hộ tịch, 
UBND xã Tân Hội Trung

Bí thư Đoàn TNCS HCM
xã Long Khánh B

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã Long Khánh A

NGUYỄN VĂN 
THẢO

Chủ tịch Hội Nông dân, 
UBND xã Thường Phước 1

NGUYỄN QUANG 
TRUNG

Phó Chủ tịch HĐND
 xã Long Khánh A

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Long Khánh A

Phó Chủ tịch UBND thị trấn 
Thường Thới Tiền

Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Long Khánh A

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã Phú Thuận A

NGUYỄN VĂN CHÍ 
LINH

Bí thư Đoàn TNCS HCM 
xã Phú Thuận B

Chủ tịch MTTQ Việt Nam
 xã Phú Thuận A

Công chức Tài chính - Kế toán
UBND xã Phú Thuận A

NGUYỄN VĂN 
THỌ

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Thường Lạc

ĐẶNG THỊ KIM 
QUYỆN

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam xã Phú Hiệp

NGUYỄN HOÀNG 
VŨ

Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND xã Phú Thành B

PHẠM THỊ MINH 
THI

Bí thư Đoàn TNCS HCM
xã An Long



33  01/04/1983

34 01/01/1978  

35 TRẦN CHI LÊ 01/01/1980  

36 LÂM QUỐC THỨC 09/10/1988  

37 VÕ VĂN NGHĨA 01/01/1980  

38 01/01/1982  

39 NGUYỄN VĂN BÈO 16/06/1987  

40 TÔ THỊ BẢO ÁNH  02/07/1992

41 VŨ THỊ THU HẰNG  13/11/1986

42 TRẦN VĂN CƯỚC 10/08/1972  

43 09/10/1979  

44 TRẦN THANH HÒA 17/06/1981  

45 BÙI VĂN THƠM 19/08/1969  

46 14/11/1981  

47 05/06/1985  

48 LÊ VĂN NGAY 08/12/1976  

49 ĐOÀN VĂN THIẾT 07/10/1985  

50 NGUYỄN VĂN TỶ 01/01/1970  

51 LÊ VĂN KHEN 22/12/1974  

52 10/03/1982  

TRƯƠNG THỊ ÁNH 
DUYÊN

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND thị trấn Tràm Chim

NGUYỄN THANH 
ĐIỀN

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Hòa Bình

Công chức chỉ huy Trưởng 
BCH quân sự Xã Tân Công 

Sính

Phó Chủ tịch HĐND 
xã Tân Công Sính

Công chức ĐC-NN-XD&MT
UBND xã Phú Hiệp

NGUYỄN THANH 
SANG

Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND xã Phú Hiệp

Phó Chủ tịch UBND
 xã Phú Cường

Bí thư Đoàn TNCS HCM
thị trấn Tràm Chim

Công chức Tài chính – Kế toán, 
UBND thị trấn Tràm Chim

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Phú Ninh

NGUYỄN VĂN 
TÂM

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã An Long

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã An Hòa

Công chức Tài chính - Kế toán
UBND xã Phú Thọ

TRƯƠNG THÀNH 
ĐƯỢC

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND Xã Hòa Bình

HUỲNH VĂN 
THỪA

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã Hòa Bình

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã Tân Công Sính

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Phú Đức

Công chức Tư pháp – Hộ tịch, 
UBND xã Phú Cường

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Phú Cường

NGUYỄN ĐỨC 
HIỀN

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Phú Thành B



53  28/06/1975

54 LÊ THỊ THUÝ AN  10/11/1988

55 27/10/1980  

UBND huyện Tân Hồng

56 01/01/1974  

57  10/09/1992

58 TRẦN THỊ PHÚC  17/09/1988

59 19/02/1985  

60 27/11/1978  

61 LÊ QUỐC NAM 12/09/1968  

62 TRẦN NGỌC ẨN 16/12/1978  

63 NGÔ CHÍ KHA 17/07/1978  

64 TRẦN TRUNG TẠO 05/09/1985  

65  1984

UBND huyện Thanh Bình

66  01/06/1986

67 17/07/1989  

68  01/01/1979

69 PHAN DUY TÂN 01/01/1977  

70 TRẦN VĂN QUÁT 13/03/1981  

71 LĂNG QUỐC TUẤN 08/09/1990  

DƯƠNG THỊ 
TRÀNG

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã Phú Thành A

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Phú Thành A

NGUYỄN TẤN 
KIỆT

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Phú Thành A

NGUYỄN VĂN 
MỘNG

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Tân Phước

NGUYỄN THỊ 
THỦY TIÊN

Bí thư Đoàn TNCS HCM
 xã Tân Phước

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Tân Thành B

HÀ THÀNH 
QUANG

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự thị trấn Sa Rài

NGUYỄN VĂN 
GIÀU

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Phú Bình

Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam xã An Phước

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam xã Tân Công Chí

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xa Tân Hội Cơ

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Tân Thành A

PHAN THỊ BÉ 
THỦY

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND thị trấn Sa Rài

LÊ THỊ THÙY 
DƯƠNG

Phó Chủ tịch HĐND 
xã Bình Tấn

PHẠM THỊ BÍCH 
TIỀN

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam xã Tân Hòa

TRẦN THỊ MỸ 
HẠNH

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam xã Tân Mỹ

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Tân Hòa

Công chức Chỉ huy Trưởng 
BCH quân sự xã Tân Hòa

Bí thư Đoàn TNCS HCM
 xã Tân Hòa



72 05/10/1982  

73 VÕ TẤN PHONG 03/05/1972  Chủ tịch UBND xã Tân Hòa

74 15/12/1982  

75 01/01/1982  

76 30/12/1970  

77 13/11/1983  

UBND huyện Tháp Mười

78 NGUYỄN VĂN TRÍ 01/07/1982  

79 NGÔ VĂN PHÚC 25/04/1984  

80 LÊ HOÀNG NHỨT 01/01/1981  

81 LÊ HOÀNG LINH 01/01/1979  

82 UNG VĂN PHÚC 01/01/1977  

83  20/01/1989

84 TRẦN QUỐC ẨN 09/03/1987  

85 ĐÀO NGỌC ÚT 19/09/1973  

86 PHAN VĂN RẠNG 02/02/1964  

87 NGUYỄN VĂN BỀN 10/05/1970  

88  27/04/1982

89 LÊ VĂN LẠNG 01/01/1965  

90 01/01/1966  

91 09/09/1985  

TRƯƠNG THANH 
TÚ

Phó Chủ tịch UBND
 xã Tân Hòa

DƯƠNG VĂN 
CUỐN

Công chức Chỉ huy Trưởng 
BCH quân sự xã Tân Thạnh

NGUYỄN TẤN 
DƯƠNG

Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam xã Tân Hòa

TRẦN HOÀNG 
THINH

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, 
UBND xã An Phong

NGUYỄN THỊ BÍCH 
THUẬN

Phó Chủ tịch HĐND
 xã Bình Thành

Công chức Chỉ huy Trưởng 
BCH quân sự xã Tân Kiều

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam xã Phú Điền

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Mỹ Hòa

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Mỹ Qúi

Chủ tịch Hội Nông dân
 Việt Nam xã Thanh Mỹ

TRẦN THỊ THANH 
THOẢNG

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Thanh Mỹ

Công chức Tài chính – Kế toán, 
UBND thị trấn Mỹ An

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Đốc Binh Kiều

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Đốc Binh Kiều

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Trường Xuân

PHẠM THỊ HỒNG 
GẤM

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Trường Xuân

Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam xã Mỹ An

DƯƠNG XUÂN 
CẢNH

Chủ tịch MTTQ Việt Nam 
xã Mỹ An

NGUYỄN VĂN 
KIỆP

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Phú Điền



92 ĐỖ THANH TÀI 05/10/1991  

93 NGUYỄN VĂN SÁU 03/11/1962  

94 NGUYỄN VĂN SỰ 01/01/1976  

95 01/01/1972  

96 01/01/1986  

UBND thành phố Cao Lãnh

97 LÊ VIỆT MỸ 10/07/1976  

98 TRẦN THANH NHÃ 17/04/1977  

99  19/09/1966

100 LÊ BỬU THÁI HÒA 27/08/1987  

101 ĐẶNG VĂN SANG 27/03/1991  

102 04/01/1991  

103 11/30/1972  

104 HUỲNH HẢI HỒ 10/12/1973  

105 TRẦN HỒNG TỎ 03/09/1984  

106 LÊ HOÀNG VŨ 16/08/1968  

107 LÊ HOÀNG TÙNG 19/05/1982  

108 LÂM HỒNG NGHĨA 01/01/1983  

109 03/07/1983  

110 01/01/1971  

UBND thị xã Hồng Ngự

Công chức Tư pháp – Hộ tịch, 
UBND xã Hưng Thạnh

Chủ tịch MTTQ Việt Nam
 xã Hưng Thạnh

Công chức Tài chính – Kế toán, 
UBND xã Mỹ Qúi

NGUYỄN THANH 
SƠN

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Thanh Mỹ

HUYNH MINH 
VIỄN

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam xã Thanh Mỹ

Phó Bí thư Đảng ủy (Kiêm Chủ 
tịch HĐND) xã Mỹ Tân

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Tân Thuận Tây

LÊ THỊ THÚY 
HẰNG

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Hòa An

Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam xã Hòa An

Bí thư Đoàn TNCS HCM xã 
Hòa An

NGUYỄN VĂN 
NĂNG

Bí thư Đoàn TNCS HCM xã 
Tân Thuận Đông

NGUYỄN VĂN 
CHIỂN

Công chức Tài chính - Kế toán, 
UBND phường 2

Công chức Văn phòng – Thống 
kê, UBND xã Tân Thuận Tây

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Tân Thuận Tây

Công chức Văn hóa – Xã hội, 
UBND xã Tân Thuận Tây

Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam xã Tân Thuận Tây

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam xã Hòa An

NGUYỄN TRUNG 
TUẤN

Công chức Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự xã Hòa An

NGUYỄN VĂN 
TRÒN

Công chức ĐC-NN-XD&MT, 
UBND xã Tân Thuận Đông



111 LÊ VĂN LÀNH 01/01/1982  

112  01/01/1969

113 01/01/1979  

Tổng số: 113 học viên

Công chức Văn hóa – Xã hội 
UBND phường an Lạc

HUỲNH THỊ DIỆU 
AN

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam xã An Bình A

TRƯƠNG VĂN 
THÀNH

Phó Chủ tịch UBND 
xã Bình Thạnh
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